
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu 

Các Hội thẩm nh n   n:              Bà Lê Thị Nhanh 

                                                        ng T  n Ngọc Thực.                                                        

Thư ký phiên tòa: Bà    Thanh Th   Linh - Thư ký T   án nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

 Đại  iện Viện kiểm sát nh n   n Thành phố Hồ Chí Minh:  ng    

Văn Hiếu - Kiểm sát viên. 
 

Trong cá  n à  03 và n à  10 thán  7 năm 2023 tại Ph n  xử án T   án 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, số 131 N m K  Kh i N h    phư n    n 

Thành  Qu n 1  Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm  ôn  kh i vụ án thụ lý 

số: 315/2019/TLST-DS, ngày 14 tháng 5  năm 2019, về việ : “Tr nh  h p thừ  

k  tài sản” theo Qu  t định đư  vụ án r  xét xử sơ thẩm số: 2440/2023/QĐ-ST 

ngày 06/6/2023  ủ  T   án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh   iữ : 

         1.Nguyên đơn: Ôn  N u ễn Văn H  sinh năm 1953 (Có mặt). 

         Đị   hỉ: 80/30 đư n  K (số  ũ: 332/177 đư n  J), Phư n  F  qu n G, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

        Ủ  qu ền ôn  Đỗ Chí H1   sinh năm 1979 - Đại diện (Có mặt). 

        Cùn  đị   hỉ trên. 

       2.Bị đơn:  à N u ễn Thị X  sinh năm 1962. 

       Đị   hỉ: 80/28/50 Đư n  K (số  ũ: 332/195/4A Đư n  J), Phư n  F  qu n 

G, Thành phố Hồ Chí Minh.  

       Ủ  qu ền ôn  Đặn  Côn  M  sinh năm 1997 và bà Đặn  Qu nh Phươn  

H3  sinh năm 1994 - Đại diện (Có mặt). 

       Cùn  đị   hỉ trên. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

3.1.  à N u ễn Thị L  sinh năm 1959; 

      Đị   hỉ: 71 Kin  St E st H milton  Ont rio L8N - 1A5, Canada. 

3.2. Ôn  N u ễn V nh C  sinh năm 1966; 

Đị   hỉ: 310 Lolit  G rdens Miss  Ont rio LSA - 3K8, Canada. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

CỘNG  HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      ộc lập - Tự d  - Hnh phúc 

 ản án số: 1135/2023/DS-ST 

     Ngày: 10 - 7 - 2023  

    V/v Tr nh  h p thừ  k  tài sản. 
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        Ông C và bà L ủ  qu ền ôn  Đỗ Chí H1  sinh năm 1979 - Đại diện (Có mặt). 

       Đị   hỉ: 80/30 Đư n  K (số  ũ: 332/177 Đư n  J), Phư n  F  qu n G, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

 3.3.  à N u ễn Thị T  sinh năm 1956; 

 3.4. Ôn  N u ễn Du  Q  sinh năm 1977; 

 3.5. Ôn  N u ễn Qu n  P  sinh năm 1979; 

 3.6.  à N u ễn Thị Minh T1  sinh năm 1984; 

         Cùn  đị   hỉ: 80/30 Đư n  K (số  ũ: 332/177 đư n  J), Phư n  F  qu n G, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

        Bà T, ông Q, ông P và bà T1  ó đơn xin xét xử vắn  mặt. 

        3.7. Ôn  Đỗ Chí H1  sinh năm 1979 (Có mặt). 

          Đị   hỉ:80/30 Đư n  K (số  ũ: 332/177 đư n  J), Phư n  F  qu n G, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

    NỘI DUNG VỤ ÁN:            

Theo đơn khởi kiện ngày 15/02/2019    n    kh i   i n   n h   gi i 

nguy n đơn ông Nguyễn Văn H ủy quyền ông Đỗ Chí H1 trình bày: N uồn  ố  

 ăn nhà 332/177 Đư n  J(số m i: 80/30 Đư n  K), Phư n  F  qu n G, Thành 

phố Hồ Chí Minh do ba ông N u ễn Văn H là ôn  N u ễn Văn X1 và mẹ là bà 

Trần Thị V tạo l p. Ôn  X1 và bà V  ó t t  ả  ó 05 n ư i  on chung   ồm: Ông 

N u ễn Văn H  bà N u ễn Thị L  bà N u ễn Thị X  ôn  N u ễn V nh C và 

N u ễn Thị M1 ( h t năm 1993  khi  h t khôn   ó  hồn    on).  

         Từ nhỏ ôn  H sốn   ùn   i  đ nh tại nhà 332/177 Đư n  J(số m i: 80/30 

Đư n  K). Năm 1987 ôn  X1  h t. Năm 1998 bà V  h t. Ông X1 và bà V  h t 

khôn  để lại di  h  . 

         Năm 1996, do  ăn nhà 332/177 Đư n  J bị hư hỏn  nên ôn  H bỏ tiền r  

sử   hữ  lại  ăn nhà cho mẹ ôn  H  ùn   , chi phí sử   hữ  nhà khoản  

250.000.000 đồn  (H i trăm năm mươi triệu đồn ). Năm 2018, ông H sử  nhà 

lần 2  như nân  nền  ốp tư n   sử   ử ... chi phí khoản  400.000.000 ( ốn trăm 

triệu đồn ). Nay, n u ên đơn  êu  ầu  hi  thừ  k   ăn nhà 332/177 Đư n  J (số 

m i 80/30 Đư n  K), Phư n  F  qu n G  Thành phố Hồ Chí Minh  ho  á  đồn  

thừ  k  theo qu  định  ủ  pháp lu t; Yêu  ầu tính  ôn  s    ủ  ôn  H tron  

việ  đón   óp  tôn tạo   iữ   n di sản  ủ   h   mẹ để lại. N u ên đơn  êu  ầu 

đư   nh n hiện v t và thanh toán k  phần thừ  k   ho  á  đồn  thừ  k .  

  i   n    kh i ngày 24/6/2019  ủ   à Nguyễn  hị X và   i Bi n   n h   

gi i ngày 02/6/2022  à X ủy quyền ông Đặng Công M và  à Đặng Quỳnh 

Phương H3    nh  ày   à N u ễn Thị X thốn  nh t v i l i tr nh bà   ủ  phí  

n u ên đơn về n uồn  ố  nhà, đ t tại đị   hỉ 332/177 Đư n  J(số m i 80/30 

Đư n  K), Phư n  F  qu n G  Thành phố Hồ Chí Minh và qu n hệ hu  t thốn  

 ủ  ôn  X1 và bà V. 

 Từ nhỏ bà X  ùn    v i  i  đ nh ôn  X1  bà V tại  ăn nhà 332/177 Đư n  

J. Đ n năm 1990, bà X khôn    n   tại đị   hỉ trên mà về   tại đị   hỉ: 80/28/50 

Đư n  K (số  ũ: 332/195/4A Đư n  J), Phư n  F  qu n G, Thành phố Hồ Chí 

Minh. Bà X thừ  nh n ôn  H  ó sử   hữ  nhà 332/177 Đư n  Jnhư hiện trạn  
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hiện n  . Bà X không  ó bỏ r   hi phí sử   hữ  nhà. Chi phí sử   hữ  nhà do  i 

bỏ r  th  bà X khôn  bi t. N    bị đơn đồn  ý  hi  thừ  k   ăn nhà 332/177 

Đư n  J(số m i: 80/30 Đư n  K), Phư n  F  qu n G  Thành phố Hồ Chí Minh 

theo qu  định  ủ  pháp lu t và  êu  ầu nh n hiện v t đối v i phần thừ  k   ủ  

bị đơn. Khôn  đồn  ý tính  ôn  s   đón   óp  ủ  n u ên đơn.           

        Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Bà N u ễn Thị L và ông N u ễn V nh C ủ  qu ền ôn  Đỗ Chí H1 trình 

bày:Bà N u ễn Thị L và ôn  N u ễn V nh C thốn  nh t v i l i tr nh bà   ủ  

phí  n u ên đơn về n uồn  ố  nhà, đ t tại đị   hỉ 332/177 Đư n  J(số m i 

80/30 Đư n  K) và qu n hệ hu  t thốn   ủ  ôn  X1 và bà V. Bà L và ông C 

đồn  ý  hi  di sản thừ  k  nêu trên theo qu  định  ủ  pháp lu t  đồn  ý tính 

 ôn  s   đón   óp  ủ  n u ên đơn. Đối v i k  phần thừ  k   ủ  bà L và ông C 

th  bà L, ông C tặn   ho ôn  Đỗ Chí H1 v i tư  á h là n ư i  ó qu ền l i  n h   

vụ liên qu n tron  vụ án nà .  

         à N u ễn Thị T  ôn  N u ễn Du  Q  ôn  N u ễn Qu n  P  bà N u ễn 

Thị Minh T và ôn  Đỗ Chí H1 thừ  nh n toàn b  l i tr nh bà   ủ  n u ên đơn 

là đ n . Bà T, ông Q, ông P, bà T và ông H1 khôn   ó  êu  ầu đ   l p    tron  

vụ án nà . 

     Tại phiên tòa sơ thẩm: 

       N u ên đơn ôn  H ủ  qu ền ôn  H1 trình bày: Căn nhà 332/177 Đư n  

J(số m i: 80/30 Đư n  K) theo Bản v  sơ đồ nhà  đ t n à  16/6/2017,  ó diện 

tích 115,8 m
2
 đư    ôn  nh n. V  v    ông H  êu  ầu  hi  thừ  k   ăn nhà 

332/177 Đư n  J,  ó diện tí h 115 8 m
2
  ho  á  đồn  thừ  k  theo qu  định  ủ  

pháp lu t;  êu  ầu tính  ôn  s    ủ  ôn  H tron  việ  đón   óp  tôn tạo   iữ 

  n di sản  ủ   h   mẹ để lại tươn  đươn  v i m t su t thừ  k . Nguyên đơn  êu 

 ầu đư   nh n hiện v t và th nh toán k  phần thừ  k   ho  á  đồn  thừ  k . 

N oài r  khôn    n  êu  ầu nào khá . 

        Ôn  N u ễn Văn H thốn  nh t v i l i tr nh bà   ủ  ôn  H1. 

        Bị đơn bà X ủ  qu ền ông M và bà H3 trình bày:Bà X thốn  nh t di sản 

 ủ  ôn  X1 và bà V là căn nhà 332/177 Đư n  J(số m i: 80/30 Đư n  K) có 

diện tí h 115 8m
2
 đư    ôn  nh n và đồn  ý  hi  di sản thừ  k  này theo qu  

định  ủ  pháp lu t.  à X đồn  ý nh n k  phần thừ  k , khôn   ó  êu  ầu nh n 

hiện v t  do khôn  đủ diện tí h tá h thử . Khôn  đồn  ý tính  ôn  s   đón   óp 

cho n u ên đơn. 

        N ư i  ó qu ền l i  n h   vụ liên qu n: 

        Bà L và ông C ủ  qu ền ôn  H1 trình bày: Bà L và ông C  ó  ùn  l i tr nh 

bà   ủ  n u ên đơn  thốn  nh t di sản  ủ  ôn  X1 và bà V là  ăn nhà 332/177 

Đư n  J ó diện tí h đư    ôn  nh n là 115,8 m
2
 và đồn  ý  hi  di sản thừ  k  

này theo qu  định  ủ  pháp lu t và xin nh n  iá trị. Bà L và ông C đồn  ý tính 

 ôn  s   đón   óp  ho n u ên đơn. K  phần thừ  k   ủ  bà L và ông C tron  

 ăn nhà nà  th  bà L, ông C tặn   ho ôn  H1. 
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         Ông H1 trình bày: Bà L và ông C tặn   ho k  phần thừ  k   ủ  bà L và 

ông C tron   ăn nhà 332/177 Đư n  J th  ôn  đồn  ý nh n. Ôn  xin nh n  iá 

trị. 

          à N u ễn Thị T  ôn  N u ễn Du  Q  ôn  N u ễn Qu n  P và bà 

N u ễn Thị Minh T  ó đơn xin xét xử vắn  mặt. 

         Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu:  

 V       ng  Từ khi thụ lý vụ án  ho đ n khi  ó Qu  t định đư  vụ án r  xét 

xử  Thẩm phán thự  hiện đ n  theo qu  định  ủ  pháp lu t và tại phiên tòa, H i 

đồn  xét xử thự  hiện đ n  theo tr nh tự  ủ     lu t Tố tụn  dân sự năm 2015. 

Cá  đươn  sự  h p hành đ n  theo qu  định  ủ  phát lu t. 

 V  nội dung Ch p nh n  êu  ầu kh i kiện  ủ  n u ên đơn  xá  định  ăn 

nhà 332/177 Đư n  J (số m i: 80/30 Đư n  K), Phư n  F  qu n G  Thành phố 

Hồ Chí Minh  đối v i diện tí h đ t đư    ôn  nh n 115 8m
2
 là di sản thừ  k  

 ủ  ôn  X1 và bà V  h t để lại và chia thành 05 k  phần   ụ thể: Ôn  H đư   

hư n  02 k  phần (tron  đó ôn  H đư   hư n  01 k  phần thừ  k  và 01 k  

phần do ông H  ó  ôn    n  iữ  bảo quản di sản)  bà X đư   hư n  01 k  phần 

và ông H1đư   nh n 02 k  phần (do bà L và ông C tặn   ho k  phần thừ  k  

 ủ  bà L và ông C  ho ôn  Hiệp). Ôn  H đư   s  hữu nhà và thanh toán lại k  

phần thừ  k   ho  á  đồn  thừ  k  nêu trên. 

                                    NHẬN  ỊNH CỦA TÒA ÁN  

          S u khi n hiên   u  á  tài liệu   h n      ó tron  hồ sơ vụ án đư   thẩm tr  tại 

phiên tòa và  ăn    vào k t quả tr nh tụn   tr nh lu n tại phiên t    ý ki n phát 

biểu  ủ  Viện kiểm sát, H i đồn  xét xử nh n định: 

[1] N u ên đơn ôn  N u ễn Văn H kh i kiện bị đơn bà N u ễn Thị X  êu 

 ầu  hi  thừ  k  di sản  ủ  ôn  N u ễn Văn X1 và bà Trần Thị V  h t để lại 

 ăn nhà 332/177 Đư n  J (số m i: 80/30 Đư n  K), Phư n  F  qu n G, Thành 

phố Hồ Chí Minh. N ư i  ó qu ền l i  n h   vụ liên qu n bà N u ễn Thị L và 

ôn  N u ễn V nh C hiện  ư tr  tại C n d . Do đó   ăn    khoản 5 Điều 26  

khoản 3 Điều 35  điểm   khoản 1 Điều 37  điểm   khoản 1 Điều 38 và điểm   

khoản 1 Điều 39    lu t Tố tụn  dân sự năm 2015  xá  định qu n hệ pháp lu t 

là “Tr nh  h p thừ  k  tài sản” và vụ án thu   thẩm qu ền  iải qu  t  ủ  T   án 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

             [2] Ôn  N u ễn Văn H, bà N u ễn Thị L và ôn  N u ễn V nh C ủ  qu ền ôn  

Đỗ Chí H1; Bà N u ễn Thị X ủ  qu ền ôn  Đặn  Côn  M và bà Đặn  Qu nh 

Phươn  H3, việ  ủ  qu ền nà  phù h p v i Điều 85    lu t Tố tụn  dân sự năm 

2015. 

         [3]  à N u ễn Thị T  ôn  N u ễn Qu n  P  ông N u ễn Du  Q và bà N u ễn 

Thị Minh T xin xét xử vắn  mặt. Căn    khoản 1 Điều 227 và khoản 1 Điều 228 

   lu t Tố tụn  dân sự năm 2015 th  phiên t   v n đư   ti n hành theo đ n  

qu  định  ủ  pháp lu t. 
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        [4]  ét  êu  ầu kh i kiện  ủ  n u ên đơn ôn  N u ễn Văn H  êu  ầu 

 hi  thừ  k   ăn nhà 332/177 Đư n  J(số m i: 80/30 Đư n  K), Phư n  F, 

qu n G  Thành phố Hồ Chí Minh và  êu  ầu  hi   ôn  s   đón   óp tôn tạo  

 iữ   n di sản  ủ  ông N u ễn Văn X1 và bà Trần Thị V  h t để lại tươn  

đươn  v i m t su t thừ  k . 

[5] Tại Côn  văn số:2524/CVGV n à  02/10/2020  ủ  Chi nhánh Văn 

ph n  Đăn  ký Đ t đ i qu n G  Thành phố Hồ Chí Minh,  ó n i dun : “...Căn 

nhà 332/177 thu   đư n  J  Phư n  5  qu n G do bà Trần Thị V và ôn  N u ễn 

Văn X1 ( h t 1987) đ n  tên theo Gi   phép H p th   hó  nhà (xâ    t năm 

1970) số:1698/GP-U Q n à  27/9/1998 do Ủ  b n nhân dân qu n G  V p 

  p...”, Côn  văn số:446/CN-U ND n à  18/3/2016  ủ  Ủ  b n nhân dân qu n 

G  Thành phố Hồ Chí Minh   ó n i dun : “...Ch n  nh n số nhà  ho ôn  

N u ễn Văn H sử dụn . Đư   m n  số: 80/30 đư n  K  phư n  5  qu n G. 

Thay  ho số nhà  ũ: 332/177 đư n  J  Phư n  5  qu n G...” và kh i nh n  ủ  

 á  đươn  sự tại phiên t    H i đồn  xét xử  xét th    ó  ăn    xá  định  ăn nhà 

332/177 Đư n  J(số m i: 80/30 Đư n  K), Phư n  F  qu n G  Thành phố Hồ 

Chí Minh là di sản  ủ  ôn  X1 và bà V để lại  ho  á   on.  

[5.1] Ông X1 và bà V  ó t t  ả 05 n ư i  on  hun    ồm:Ôn  N u ễn Văn 

H  bà N u ễn Thị X, bà N u ễn Thị L, ôn  N u ễn V nh C, và bà N u ễn Thị 

M ( h t năm 1993  khôn   ó  hồn    on), khôn   ó n ư i  on riên    on nuôi 

nào.  

[5.2] Năm 1987, ông X1  h t. Năm 1998, bà V  h t. Ôn  X1 và bà V  h t 

khôn  để lại di  h  . Do đó  hàn  thừ  k  th  nh t theo pháp lu t  ủ  ôn  X1  

bà V là nhữn  n ư i  on nêu tại mụ   5.1 . 

[5.3  Tại phiên t    á  đươn  sự xá  định di sản  ủ  ôn  X1 và bà V là  ăn 

nhà 332/177 Đư n  J(số m i: 80/30 Đư n  K), Phư n  F  qu n G  Thành phố 

Hồ Chí Minh theo  ản v  sơ đồ nhà  đ t n à  16/6/2017 do Côn  t  TNHH Đo 

Đạ  xâ  dựn   TH l p   ó diện tí h 115 8 m
2
 đư    ôn  nh n. Do v     á  

đươn  sự thốn  nh t  êu  ầu  hi  thừ  k  diện tí h 115 8m
2
  ho  á  đồn  thừ  

k  và  ăn    vào giá trị qu ền sử dụn  đ t và  iá trị  ôn  tr nh xâ  dựn  theo 

Ch n  thư thẩm định  iá số:4191221/CT-TV n à  29/12/2021  ủ  Côn  t  C  

phần Định  iá và Đầu tư   t đ n  sản Thịnh Vư n  để  hi  k  phần thừ  k  

 ho  á  đồn  thừ  k  nên H i đồn  xét xử  hi nh n. 

[5.4] Theo  ản v  sơ đồ nhà  đ t n à  16/6/2017 do Côn  t  TNHH Đo 

Đạ  xâ  dựn   TH l p  thể hiện nhà  đ t tại đị   hỉ 332/177 Đư n  J (số m i: 

80/30 Đư n  K), Phư n  F  qu n G  Thành phố Hồ Chí Minh, thu   m t phần 

thử  đ t số 6  t  bản đồ số 98  diện tí h là 238 5m
2
 (tron  đó phần diện tích 

đư    ôn  nh n là 115 8m
2
; Phần diện tí h đ t khôn   ôn  nh n là 122 7m

2
). 

Tron  phần đ t đư    ôn  nh n là 68 1m
2
 đ t   n oài phạm vi qu  hoạ h và 

diện tí h 47 7m
2
 đ t   tron  vi pHm đư    ôn  nh n.  

[5.5] Căn    Ch n  thư thẩm định  iá số:4191221/CT-TV n à  

29/12/2021  ủ  Côn  t  C  phần Định  iá và Đầu tư   t đ n  sản Thịnh Vư n  
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thì giá trị qu ền sử dụn  đ t   n oài pHm vi qu  hoạ h là 68.10m
2
 x 68.043.307 

đồn /m2 = 4.633.749.207 đồn ; Giá trị qu ền sử dụn  đ t   tron  phạm vi quy 

hoạ h đư    ôn  nh n là 47,70m
2
 x 47.630.315 đồn /m2 = 2.271.966.021 đồn ; 

Giá trị  ôn  tr nh xâ  là 696.090.885 đồn . T n    n : 7.601.806.112 đồn  

(4.633.749.207 đồn  + 2.271.966.021 đồn  + 696.090.885 đồn ). 

         [6] Tron  quá tr nh thu th p  h n      phí  n u ên đơn và bị đơn đều thừ  

nh n từ nhỏ ôn  H và bà X   tại  ăn nhà 332/177 Đư n  J  ho đ n năm 1990 bà 

X l    hồn  về nhà số 332/195/4A đư n  J (số m i: 80/28/50 đư n  K)  

Phư n  F  qu n G  Thành phố Hồ Chí Minh sốn   ho đ n n  .  

 [7] Phí  ôn  H khai năm 1996, do nhà 332/177 Đư n  J bị hư hỏn  nên 

ôn  H bỏ tiền r  sử   hữ  lại  ăn nhà cho mẹ ôn  H  ùn     chi phí sử   hữ  

nhà khoản  250.000.000 đồn  (H i trăm năm mươi triệu đồn ). Năm 2018, ông 

H sử  nhà lần 2  như nân  nền  ốp tư n   sử   ử  ... chi phí khoản  400.000.000 

( ốn trăm triệu đồn ). Phí  bị đơn thừ  nh n ông H  ó sử   hữ  nhà 332/177 

Đư n  J như hiện trạn  hiện n    bà X khôn  bỏ r   hi phí sử   hữ  nhà. Chi 

phí sử   hữ  nhà do  i bỏ r  th  bà X khôn  bi t (B t lụ  số 256 - 257). Tuy 

nhiên, tại phiên t   ôn  M và bà Hạnh đại diện theo ủ  qu ền bị đơn bà X, phủ 

nh n việ  ôn  Hạ  ó sử   hữ  332/177 Đư n  J và  ho r n   hi phí sử   hữ  do 

bà X bỏ r .  

[8] H i đồn  xét xử xét th    l i kh i  ủ  bị đơn  ũn  như n ư i đại diện 

theo ủ  qu ền  ủ  bị đơn  ó l i kh i b t nh t n uồn tiền   hi phí sử   hữ  nhà 

nêu trên. Tu  nhiên  tại  iên bản h    iải n à  02/6/2022 bị đơn thừ  nh n ôn  

H  ó sử   hữ   ăn nhà 332/177 Đư n  Jvà  hi phí sử   hữ  nhà do ôn  H bỏ r ; 

Mặt khá ,  ăn    vào  á  Hó  đơn bán l  năm 2018  ủ  Cử  hàn  V t liệu  â  

Dựn  số 9 và Cử  hàn  V t liệu N    Sươn  đều do ôn  H là n ư i th nh toán  

do đó   ó  ơ s  xá  định  hi phí sử   hữ  lại  ăn nhà 332/177 Đư n  J, do ôn  

H bỏ r .  

         [9] Như phân tí h trên  ôn  H là n ư i   n  iữ  tôn tạo di sản thừ  k  nêu 

trên nên yêu  ầu tính  ôn  s c đón   óp tôn tạo   iữ   n di sản  ủ  ôn  H 

tươn  đươn  v i m t su t thừ  k  là  ó  ăn    nên đư    h p nh n.  

        [10] Do đó   êu  ầu kh i kiện  ủ  n u ên đơn về việ   êu  ầu  hi  thừ  k  

 ăn nhà 332/177 Đư n  J (số m i 80/30 Đư n  K), Phư n  F  qu n G, Thành 

phố Hồ Chí Minh  diện tí h là 115 8m
2
 theo  ản v  sơ đồ nhà  đ t n à  

16/6/2017 do Côn  t  TNHH Đo Đạ  xâ  dựn   TH l p  đư   chia làm 05 

phần. Tron  đó  bà X, ông C  bà L mỗi n ư i đư   hư n  01 phần thừ  k . Ôn  

H đư   hư n  02 phần thừ  k  (Gồm 01 phần thừ  k  và 01 phần thừ  k  do  ó 

 ôn  s   đón   óp tôn tạo   iữ   n di sản).  à X, ông C và bà L mỗi n ư i đư   

hư n  1/5  iá trị  ăn nhà, tươn  đươn  là 1.520.361.222 đồn  (M t t  năm trăm 

h i mươi triệu b  trăm sáu mươi mốt n àn hai trăm h i mươi h i đồn ). Ông Hạ 

đư   hư n  2/5  iá trị  ăn nhà, tươn  đươn  là 3.040.722.444 đồn  (   t  

khôn  trăm bốn mươi triệu bả  trăm h i mươi h i n àn bốn trăm bốn mươi bốn 

đồn ). 
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        [11] Tron  quá tr nh thu th p  h n     và tại phiên t   sơ thẩm  ôn  C và 

bà L đồn  ý tặn   ho phần thừ  k   ủ  ôn  C và bà L  ho ôn  H1 nên H i đồn  

xét xử  hi nh n. Do đó  ôn  H1 đư   nh n phần thừ  k   ủ  bà L là 

1.520.361.222 đồn  (M t t  năm trăm h i mươi triệu b  trăm sáu mươi mốt 

n àn hai trăm h i mươi h i đồn ) và phần thừ  k   ủ   ông C là 1.520.361.222 

đồn  (M t t  năm trăm h i mươi triệu b  trăm sáu mươi mốt n àn hai trăm h i 

mươi h i đồn ). T n    n  3.040.722.444 đồn  (   t  khôn  trăm bốn mươi 

triệu bả  trăm h i mươi h i n àn bốn trăm bốn mươi bốn đồn ). 

        [12] Tại phiên t  , ông H  êu  ầu đư   nh n  ăn nhà 332/177 Đư n  J (số 

m i: 80/30 Đư n  K), Phư n  F  qu n G  Thành phố Hồ Chí Minh   ó diện tí h 

đư    ôn  nh n là 115 8m
2
 theo  ản v  sơ đồ nhà  đ t n à  16/6/2017 do Côn  

t  TNHH Đo Đạ  xâ  dựn   TH l p và hoàn lại k  phần thừ  k  nêu trên  ho 

 á  đồn  thừ  k . Phí  bà X  bà L và ông C đồn  ý. Do v     i o  ăn nhà 

332/177 Đư n  J(số m i: 80/30 Đư n  K), Phư n  F  qu n G  Thành phố Hồ 

Chí Minh  diện tí h đư    ôn  nh n là 115.8m
2
 theo  ản v  sơ đồ nhà  đ t n à  

16/6/2017 do Côn  t  TNHH Đo Đạ  xâ  dựn   TH l p cho ông H đư   qu ền 

s  hữu và ôn  H  ó n h   vụ hoàn lại tiền  ho  á  đồn  thừ  k  theo k  phần 

đư    hi  tại mụ   10   và  11  nêu trên. 

  [13] S u khi hoàn lại số tiền nêu tại mụ   10   và  11   ho mỗi đồn  thừ  

k  nêu trên  ông H đư   qu ền liên hệ  ơ qu n  h   năn   ó thẩm qu ền để thự  

hiện thủ tụ  đăn  b   s n  tên  ho m nh theo qu  định  ủ  pháp lu t đối v i qu ền 

sử dụn  đ t  qu ền s  hữu nhà   và tài sản khá   ắn liền v i đ t, đối v i diện tí h 

đư    ôn  nh n là 115.8m
2 
theo  ản v  sơ đồ nhà đ t số 332/177 Đư n  J(số 

m i: 80/30 Đư n  K), Phư n  F  qu n G  Thành phố Hồ Chí Minh do Côn  t  

TNHH Đo Đạ  xâ  dựn   TH l p n à  16/6/2017. 

  [14] Từ nhữn  phân tí h trên  H i đồn  xét xử xét th    đề n hị  h p nh n 

 êu  ầu kh i kiện  ủ  n u ên đơn  ủ  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh tham gia phiên T   là  ó  ơ s   h p nh n. 

 [15] Về  hi phí l p bản v   thẩm định tại  hỗ  định  iá  thẩm định  iá do 

ôn  Hạ tự n u ện  hịu. Ôn  H đ  n p đủ. 

 [16] Về án phí dân sự sơ thẩm:Theo Ch n  thư thẩm định  iá 

số:4191221/CT-TV n à  29/12/2021  ủ  Côn  t  C  phần Định  iá và Đầu tư 

  t đ n  sản Thịnh Vư n  th  t n   iá trị đ t và nhà tại 332/177 Đư n  J(số 

m i: 80/30 Đư n  K), Phư n  F  qu n G  Thành phố Hồ Chí Minh  diện tí h 

115,8 m
2
 đư    ôn  nh n  là 7.601.806.112 đồn  ( ả  t  sáu trăm l  m t triệu 

tám trăm l  sáu n àn m t trăm mư i h i đồn ). 

Cá  đươn  sự phải  hịu án phí trên số tiền đư   hư n  thừ  k    ụ thể như 

sau: 

        Ôn  H đư   hư n  là 3.040.722.444 đồn  (   t  khôn  trăm bốn mươi 

triệu bả  trăm h i mươi h i n àn bốn trăm bốn mươi bốn đồn ) nên phải  hịu án 

phí là 92.814.448 đồn  (Chín mươi h i triệu tám trăm mươi bốn n àn bốn trăm 

bốn mươi tám đồn ). Do ông H là n ư i   o tu i nên đư   miễn. 
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 à X đư   hư n  là 1.520.361.222 đồn  (M t t  năm trăm h i mươi triệu 

b  trăm sáu mươi mốt n àn hai trăm h i mươi h i đồn ) nên phải  hịu án phí là 

57.610.836 đồn  (Năm mươi bả  triệu sáu trăm mư i n àn tám trăm b  mươi 

sáu đồn ). Do bà X là n ư i   o tu i nên đư   miễn. 

Ông H1 đư   nh n k  phần thừ  k   ủ  ôn  C và bà Lu  n tặn   ho là 

3.040.722.444 đồn  (   t  khôn  trăm bốn mươi triệu bả  trăm h i mươi h i 

n àn bốn trăm bốn mươi bốn đồn ) nên phải  hịu án phí là 92.814.448 đồn  

(Chín mươi h i triệu tám trăm mươi bốn n àn bốn trăm bốn mươi tám đồn ). 

V            n; 

                                QUYẾT  ỊNH  

- Căn    vào khoản 5 Điều 26  khoản 3 Điều 35, điểm   khoản 1 Điều 37, 

điểm   khoản 1 Điều 38, điểm   khoản 1 Điều  39  khoản 2 Điều 147 và khoản 1 

Điều 273    lu t Tố tụn  dân sự năm 2015; 

          - Căn    Điều 634, 674, 675, 676, 683 và Điều 685    lu t dân sự năm 

2005; 

          - Căn    Điều 357 và khoản 2 Điều 468    lu t dân sự năm 2015; 

  - Căn    điểm đ khoản 2 Điều 12 và điểm   khoản 7 Điều 27  N hị qu  t 

số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  ủ  Ủ  b n Thư n  vụ Quố  h i 

qu  định về m   thu  miễn   iảm  thu  n p  quản lý và sử dụn  án phí và lệ phí 

Tòa án; 

  - Căn    Lu t Thi hành án dân sự sử  đ i  b  sun  năm 2014. 

 Tuyên     

1. Ch p nh n  êu  ầu kh i kiện  ủ  n u ên đơn ôn  N u ễn Văn H.  

  1.1. Xá  định  á  đồn  thừ  k   ủ  ôn  N u ễn Văn X1 và bà Trần Thị V 

là ôn  N u ễn Văn H  bà N u ễn Thị X, bà N u ễn Thị L và ôn  N u ễn V nh 

C. 

 1.2. Xác định  ăn nhà 332/177 Đư n  J(số m i: 80/30 Đư n  K), Phư n  

F  qu n G  Thành phố Hồ Chí Minh  thu   m t phần thử  đ t số 6  t  bản đồ số 

98  diện tí h đư    ôn  nh n là 115 8m
2
 theo  ản v  sơ đồ nhà  đ t n à  

16/6/2017 do Côn  t  TNHH Đo Đạ  Xâ  dựn   TH l p là di sản thừ  k   ủ  

ôn  N u ễn Văn X1 và bà Trần Thị V.  

 1.3. Giá trị di sản  hi  thừ  k  theo Ch n  thư thẩm định  iá 

số:4191221/CT-TV n à  29/12/2021  ủ  Côn  t  C  phần Định  iá và Đầu tư 

  t đ n  sản Thịnh Vư n  th   iá trị qu ền sử dụn  đ t   n oài pHm vi quy 

hoạ h là 68.10m
2
 x 68.043.307 đồn /m2 = 4.633.749.207 đồn ; Giá trị qu ền sử 

dụn  đ t   tron  pHm vi qu  hoạ h đư    ôn  nh n là 47 70m
2
 x 47.630.315 

đồn /m2 = 2.271.966.021 đồn ; Giá trị  ôn  tr nh xâ  dựn  là 696.090.885 

đồn . T n    n : 7.601.806.112 đồn  (Bả  t  sáu trăm l  m t triệu tám trăm l  

sáu n àn m t trăm mư i h i đồn ). 

1.4. Ôn  N u ễn Văn H đư   hư n  thừ  k  1/5 là 1.520.361.222 đồn  

(M t t  năm trăm h i mươi triệu b  trăm sáu mươi mốt n àn h i trăm h i mươi 

h i đồn ). 
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1.5. Ông N u ễn Văn H đư   hư n   ôn  s   đón   óp tron  việ  tôn tạo  

xâ  dựn   sử   hữ   quản lý di sản  tươn  đươn  m t su t thừ  k  là 

1.520.361.222 đồn  (M t t  năm trăm h i mươi triệu b  trăm sáu mươi mốt 

n àn h i trăm h i mươi h i đồn ). 

  T n    n  ông N u ễn Văn H đư   hư n  thừ  k  2/5 là 3.040.722.444 

đồn  (   t  khôn  trăm bốn mươi triệu bả  trăm h i mươi h i n àn bốn trăm 

bốn mươi bốn đồn ). 

1.6. Bà Nguyễn Thị X đư   hư n  thừ  k  1/5 là 1.520.361.222 đồn  (M t 

t  năm trăm h i mươi triệu b  trăm sáu mươi mốt n àn h i trăm h i mươi h i 

đồn ). 

1.7.  à N u ễn Thị L đư   hư n  thừ  k  1/5 là 1.520.361.222 đồn  (M t 

t  năm trăm h i mươi triệu b  trăm sáu mươi mốt n àn h i trăm h i mươi h i 

đồn ). 

1.8. Ôn  N u ễn V nh C đư   hư n  thừ  k  1/5 là 1.520.361.222 đồn  

(M t t  năm trăm h i mươi triệu b  trăm sáu mươi mốt n àn h i trăm h i mươi 

h i đồn ). 

2. Ghi nh n sự tự n u ện  ủ  bà N u ễn Thị L và ôn  N u ễn V nh C 

tặn   ho phần thừ  k   ủ  bà L và ông C tại mụ  1.7 và mụ  1.8  ho ôn  Đỗ Chí 

H1. 

  3. Ôn  Đỗ Chí H1 đư   nh n 2/5 phần thừ  k   ủ  bà N u ễn Thị L và 

ông N u ễn V nh C là 3.040.722.444 đồn  (   t  khôn  trăm bốn mươi triệu 

bả  trăm h i mươi h i n àn bốn trăm bốn mươi bốn đồn ). 

4. Ông N u ễn Văn H đư   qu ền nh n tài sản là nhà và đ t tại đị   hỉ 

332/177 Đư n  J(số m i: 80/30 Đư n  K), Phư n  F  qu n G  Thành phố Hồ 

Chí Minh  diện tí h đư    ôn  nh n là 115,8m
2
 theo  ản v  sơ đồ nhà  đ t n à  

16/6/2017 do Côn  t  TNHH Đo Đạ  Xâ  dựn   TH l p và  ó n h   vụ th nh 

toán số tiền nêu trên  ho  á  đồn  thừ  k  n    s u khi án  ó hiệu lự  pháp lu t. 

S u khi thự  hiện xon  n h   vụ  ôn  N u ễn Văn H đư   qu ền liên hệ  ơ 

qu n  h   năn   ó thẩm qu ền để thự  hiện thủ tụ  đăn  b   s n  tên  ho m nh theo 

qu  định  ủ  pháp lu t đối v i qu ền sử dụn  đ t  qu ền s  hữu nhà   và tài sản 

khá   ắn liền v i đ t, đối v i diện tí h đư    ôn  nh n là 115.8m
2 
theo  ản v  sơ 

đồ nhà  đ t số nhà 332/177 Đư n  J(số m i: 80/30 Đư n  K), Phư n  F  qu n 

G  Thành phố Hồ Chí Minh do Côn  t  TNHH Đo Đạ  xâ  dựn   TH l p n à  

16/6/2017. 

Kể từ n à  bản án  ó hiệu lự  pháp lu t (đối v i  á  trư n  h p  ơ qu n 

thi hành án  ó qu ền  hủ đ n  r  qu  t định thi hành án) hoặ  kể từ n à   ó 

đơn  êu  ầu thi hành án  ủ  n ư i đư   thi hành án (đối v i  á  khoản tiền phải 

th nh toán  ho n ư i đư   thi hành án)  ho đ n khi thi hành án xon   bên phải 

thi hành án   n phải  hịu khoản tiền l i  ủ  số tiền   n phải thi hành án theo 

m   l i su t qu  định tại Điều 357 và khoản 2 Điều 468    lu t Dân sự năm 

2015. 

Thi hành tại Cụ  Thi hành án dân sự  ó thẩm qu ền. 

5. Về án phí dân sự sơ thẩm: 
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        Miễn án phí  ho ôn  N u ễn Văn H và bà N u ễn Thị X. 

Ông Đỗ Chí H1  hịu 92.814.448 đồn  (Chín mươi h i triệu tám trăm mư i 

bốn n àn bốn trăm bốn mươi tám đồn ). 

        6. Về Chi phí l p bản v   thẩm định tại  hỗ  định giá và thẩm định  iá do 

ông N u ễn Văn H tự n u ện  hịu. Ông H đ  n p đủ. 

Ôn  N u ễn Văn H  bà N u ễn Thị X, bà N u ễn Thị L, ôn  N u ễn 

V nh C và ôn  Đỗ Chí H1 ó qu ền khán   áo tron  th i Hn 15 (Mư i lăm) 

n à  kể từ n à  tu ên án. 

Bà Nguyễn Thị T  ôn  N u ễn Du  Q  ôn  N u ễn Qu n  P và bà N u ễn 

Thị Minh T  ó qu ền khán   áo tron  th i hạn 15 (Mư i lăm) n à  kể từ n à  

nh n đư   bản án hoặ  bản án đư   niêm   t.  

             Trư n  h p bản án  qu  t định đư   thi hành theo qu  định tại Điều 2 

Lu t thi hành án dân sự  th  n ư i đư   thi hành án dân sự  n ư i phải thi hành 

án dân sự  ó qu ền thỏ  thu n thi hành án  qu ền  êu  ầu thi hành án  tự n u ện 

thi hành án hoặ  bị  ư n   h  thi hành án theo qu  định tại  á  Điều 6  7  7  và 

9 Lu t thi hành án dân sự; th i hiệu thi hành án đư   thự  hiện theo qu  định tại 

Điều 30 Lu t thi hành án dân sự sử  đ i  b  sun  năm 2014.           
 

Nơi nhận: 

- TAND Tối   o; 

- TAND   p   o tại TP.HCM; 

- VKSND   p   o tại TP.HCM; 

- VKSND TP.HCM; 

- Cụ  THADS.TP.HCM. 

- Cá  đươn  sự;   

- Lưu hồ sơ;  

- Lưu Văn ph n .                                                                                                                               

TM. HỘI  ỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA     

                        

                                (Đ  ký) 

 

Nguyễn Thị Thu 

 

 


